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Tóm tắt:
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, nông nghiệp xanh gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu. Tại Việt Nam, dù giữ vai trò quan trọng, ngành nông nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức về hiệu quả, môi trường và năng lực cạnh tranh. Những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Bài viết trình bày khái niệm nông nghiệp xanh; phân tích thực trạng chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam "sinh thái, hiện đại, bền vững".
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1. Đặt vấn đề
Trong những thập kỷ qua, nông nghiệp Việt Nam tuy đã đạt nhiều thành tựu nhưng mô hình tăng trưởng thâm canh đã bộc lộ hạn chế về môi trường và sức cạnh tranh. Trước bối cảnh đó, nông nghiệp xanh trở thành xu hướng tất yếu, trong đó đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt giúp nâng cao hiệu quả, giảm phát thải và tái cấu trúc chuỗi giá trị. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều rào cản về thể chế, hạ tầng và nguồn lực. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá chính sách và đề xuất giải pháp là cần thiết nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.
2. Thực trạng chính sách phát triển nông nghiệp xanh gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam
2.1. Khung chính sách và kết quả triển khai
Khung chính sách phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam được xây dựng trên nền tảng các chiến lược về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và tái cơ cấu ngành. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng tâm cần chuyển đổi theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải (Thủ tướng Chính phủ, 2021). Nghị quyết số 19-NQ/TW (2022) tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược của nông nghiệp, định hướng phát triển theo mô hình xanh, hữu cơ và tuần hoàn. Trên cơ sở đó, hệ thống chính sách được ban hành nhằm cụ thể hóa mục tiêu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Thứ nhất, về cơ chế tài chính và khuyến khích đầu tư, khung chính sách hướng tới mục tiêu tạo lập các động lực tài chính nhằm thu hút cả khu vực công và khu vực tư nhân tham gia đầu tư vào nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Các chính sách hiện hành đã bước đầu đề cập đến các công cụ như tín dụng ưu đãi cho dự án nông nghiệp xanh, cơ chế bảo hiểm rủi ro khí hậu cho nông dân, phát triển trái phiếu xanh, quỹ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực agtech, cũng như ưu đãi thuế đối với đầu tư công nghệ cao và cơ sở chế biến thân thiện với môi trường.
Thứ hai, về cơ cấu tổ chức và thể chế phối hợp liên ngành, khung chính sách đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị thông qua cơ chế điều phối liên bộ, liên ngành và giữa trung ương với địa phương. Các văn bản chính sách đã bước đầu xác định vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong phát triển nông nghiệp xanh gắn với chuyển đổi số.
Thứ ba, về chính sách khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, khung chính sách hướng tới thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, đồng thời hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình hỗ trợ nghiên cứu - phát triển, vườn ươm công nghệ, quỹ đổi mới sáng tạo, cũng như các chính sách khuyến khích liên kết giữa viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nông dân. Các định hướng phát triển giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ xử lý đất và nước thải, ứng dụng IoT trong canh tác đã được nhấn mạnh trong các chiến lược khoa học - công nghệ quốc gia.
Thứ tư, về hạ tầng số và nền tảng dữ liệu nông nghiệp, khung chính sách đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện ngành nông nghiệp, bao gồm bản đồ đất đai số, hệ thống quản lý thông tin sản xuất, dữ liệu khí tượng nông nghiệp và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Việc triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia và các kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất.
Thứ năm, về chuẩn mực, tiêu chuẩn xanh và cơ chế truy xuất nguồn gốc, khung chính sách nhằm thiết lập các tiêu chí và chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp xanh, giúp thị trường và người tiêu dùng dễ dàng nhận diện. Các chương trình xây dựng tiêu chuẩn sinh thái, truy xuất nguồn gốc điện tử và liên kết với tiêu chuẩn quốc tế đã được triển khai thí điểm ở nhiều địa phương.
Thứ sáu, về nguồn nhân lực, đào tạo và chuyển giao công nghệ, khung chính sách tập trung nâng cao năng lực cho nông dân, cán bộ quản lý và doanh nghiệp trong việc áp dụng kỹ thuật nông nghiệp xanh và kỹ năng số.
Thứ bảy, về cơ chế hợp tác công - tư và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, khung chính sách hướng tới huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư vào công nghệ, hạ tầng chế biến, logistics và nền tảng thị trường số trong nông nghiệp.
Thứ tám, về giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả, khung chính sách đặt mục tiêu thiết lập hệ thống chỉ số để đo lường hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các chương trình phát triển nông nghiệp xanh gắn với chuyển đổi số.
Việc triển khai chính sách phát triển nông nghiệp xanh gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025 đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trong cấu trúc ngành nông nghiệp Việt Nam. Về mặt chuyển đổi số, việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu số bước đầu đã mang lại hiệu quả trong công tác quản trị và minh bạch hóa chuỗi cung ứng. Hệ thống quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được số hóa hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các rào cản kỹ thuật của thị trường quốc tế. Tính đến cuối năm 2024, việc ứng dụng công nghệ IoT, Drone và các phần mềm quản trị trang trại đã giúp các doanh nghiệp nông nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào trung bình từ 15% đến 20%, đồng thời tối ưu hóa năng suất lao động trong các khâu canh tác khó khăn (Nguyễn Quang Tin, 2025).
Song song với tiến trình số hóa, các mô hình nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo đã ghi nhận những chỉ số tích cực về cả kinh tế lẫn môi trường. Đáng chú ý nhất là Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp" (Thủ tướng Chính phủ, 2023), nơi các kỹ thuật canh tác đổi mới sáng tạo như "1 phải 5 giảm" và "tưới ngập khô xen kẽ" đã giúp giảm lượng giống gieo sạ và phân bón hóa học đáng kể. Kết quả thực nghiệm cho thấy, các mô hình này không chỉ giúp giảm lượng khí nhà kính phát thải mà còn gia tăng lợi nhuận cho người nông dân thông qua việc giảm chi phí sản xuất và nâng cao phẩm cấp nông sản.
Về mặt đòn bẩy tài chính, sự lan tỏa của chính sách tín dụng xanh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Agritech tiếp cận nguồn vốn để đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Dư nợ cho vay đối với các dự án nông nghiệp sạch và ứng dụng công nghệ cao đã tăng trưởng ổn định, đóng góp vào việc hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị bền vững. Tuy nhiên, kết quả triển khai cũng cho thấy sự phân hóa giữa các vùng miền, trong đó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên đang dẫn đầu về tốc độ hấp thụ chính sách nhờ lợi thế về quy mô sản xuất hàng hóa tập trung.
2.2. Hạn chế còn tồn tại
Thứ nhất, khung chính sách còn phân tán, thiếu tính tích hợp và liên kết liên ngành. Mặc dù Việt Nam đã ban hành nhiều chiến lược và chương trình liên quan đến tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp, song các chính sách này vẫn tồn tại dưới dạng các văn bản riêng lẻ, được xây dựng và triển khai bởi nhiều bộ, ngành khác nhau. Chưa hình thành một khung chính sách tích hợp thống nhất cho phát triển nông nghiệp xanh gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nguyễn Thị Miền, 2022). Điều này dẫn đến tình trạng chồng chéo về mục tiêu, thiếu liên thông trong triển khai và khó khăn trong điều phối nguồn lực.
Thứ hai, mục tiêu và chỉ tiêu chính sách chưa được lượng hóa cụ thể. Nhiều văn bản chính sách mới dừng lại ở việc nêu định hướng và mục tiêu tổng quát (như phát triển nông nghiệp xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm phát thải), nhưng thiếu các chỉ tiêu định lượng cụ thể để đo lường kết quả thực hiện. Chưa có hệ thống chỉ số thống nhất phản ánh mức độ “xanh hóa” và “số hóa” trong nông nghiệp, khiến việc đánh giá hiệu quả chính sách còn mang tính định tính.
Thứ ba, cơ chế tài chính và khuyến khích đầu tư cho nông nghiệp xanh còn yếu. Khung chính sách hiện nay chưa tạo ra các cơ chế tài chính đủ mạnh để thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đầu tư vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ nông nghiệp xanh. Các công cụ tài chính xanh như tín dụng ưu đãi, bảo hiểm rủi ro khí hậu, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo nông nghiệp hay trái phiếu xanh trong nông nghiệp còn rất hạn chế cả về quy mô lẫn khả năng tiếp cận.
Thứ tư, hạ tầng số và hệ thống dữ liệu nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số nông nghiệp, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa, còn nhiều hạn chế. Hệ thống cơ sở dữ liệu nông nghiệp quốc gia chưa hoàn thiện, dữ liệu phân tán ở nhiều cơ quan, thiếu tiêu chuẩn hóa và khả năng kết nối, chia sẻ. Điều này làm giảm hiệu quả của các chính sách chuyển đổi số và cản trở việc ứng dụng công nghệ số trong phát triển nông nghiệp xanh (Nguyễn Nguyên Cự, 2024).
Thứ năm, năng lực thực thi chính sách và nguồn nhân lực còn hạn chế. Khả năng triển khai chính sách nông nghiệp xanh gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở nhiều địa phương còn yếu. Đội ngũ cán bộ quản lý, hợp tác xã và người nông dân thiếu kỹ năng số, kỹ năng quản lý và khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới. Điều này khiến nhiều chính sách chỉ dừng lại ở mức thí điểm, khó nhân rộng trên diện rộng.
Thứ sáu, thiếu cơ chế giám sát, đánh giá và phản hồi chính sách hiệu quả. Khung chính sách hiện nay chưa thiết lập được hệ thống giám sát, đánh giá và phản hồi chính sách hiệu quả đối với phát triển nông nghiệp xanh gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc theo dõi tiến độ và đánh giá tác động môi trường, kinh tế - xã hội của các chính sách còn mang tính hình thức, thiếu tính so sánh và khả năng điều chỉnh kịp thời.
3. Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nông nghiệp xanh gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Thứ nhất, hoàn thiện khung chính sách theo hướng tích hợp và tăng cường phối hợp liên ngành. Để khắc phục tình trạng chính sách phân tán, thiếu liên kết, Chính phủ cần chuyển dịch từ cách tiếp cận quản lý theo ngành dọc sang mô hình quản trị theo hệ sinh thái, trong đó nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được lồng ghép trong một lộ trình chiến lược thống nhất. Giải pháp trọng tâm là thiết lập một cơ chế điều phối đa lĩnh vực có thẩm quyền cao, đóng vai trò là đầu mối kết nối nguồn lực giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, cần thiết lập cơ chế điều phối liên ngành có đủ thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng, đóng vai trò đầu mối tích hợp chính sách, giám sát thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai ở cả cấp trung ương và địa phương.
Thứ hai, lượng hóa mục tiêu và xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá nông nghiệp xanh và chuyển đổi số. Trước yêu cầu đánh giá hiệu quả chính sách một cách khách quan và dựa trên bằng chứng, cần cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và chuyển đổi số bằng hệ thống chỉ tiêu định lượng rõ ràng, có thể đo lường và so sánh theo thời gian.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông nghiệp xanh với các ngưỡng định mức cụ thể về phát thải khí nhà kính, tỷ lệ tuần hoàn phế phẩm và mức độ thâm nhập của công nghệ số trong sản xuất. Hệ thống này phải dựa trên nền tảng kỹ thuật về đo đạc, báo cáo và thẩm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc xây dựng một hệ thống chỉ số thống nhất không chỉ giúp các cơ quan quản lý giám sát tiến độ thực hiện mà còn tạo cơ sở dữ liệu tin cậy để các doanh nghiệp khẳng định uy tín thương hiệu xanh và tham gia vào thị trường tín chỉ carbon toàn cầu.
Thứ ba, tăng cường cơ chế tài chính và khuyến khích đầu tư cho nông nghiệp xanh và nông nghiệp số. Để khắc phục sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính, cần hoàn thiện các cơ chế tài chính theo hướng tạo động lực mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân đầu tư vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trọng tâm là xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng để xác định dự án nông nghiệp xanh, làm căn cứ triển khai các công cụ tài chính xanh như tín dụng ưu đãi, bảo hiểm rủi ro khí hậu, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo và trái phiếu xanh trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, cần có cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và khu vực tư nhân nhằm giảm bớt e ngại của nhà đầu tư trước đặc thù rủi ro cao và quy mô sản xuất nhỏ lẻ của nông nghiệp.
Thứ tư, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số và hoàn thiện hệ thống dữ liệu nông nghiệp quốc gia. Xây dựng hạ tầng số đồng bộ tại khu vực nông thôn là nền tảng cốt yếu để thu hẹp khoảng cách về công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ cần ưu tiên ngân sách đầu tư vào mạng lưới viễn thông thế hệ mới và hạ tầng dữ liệu dùng chung để khắc phục tình trạng phân tán thông tin. Khung pháp lý về quản trị dữ liệu nông nghiệp phải quy định rõ quyền sở hữu và trách nhiệm chia sẻ dữ liệu giữa các bên. Việc thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối API sẽ cho phép các cơ sở dữ liệu từ cấp địa phương đến Trung ương liên thông chặt chẽ, từ đó cung cấp những dự báo chính xác về thị trường và dịch bệnh, giúp nông nghiệp xanh vận hành trên nền tảng tri thức số xác thực.
Thứ năm, nâng cao năng lực thực thi chính sách và phát triển nguồn nhân lực.
Để khắc phục hạn chế về năng lực triển khai ở cơ sở, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp xanh và chuyển đổi số thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng có hệ thống và dài hạn. Nội dung đào tạo cần tập trung vào kỹ năng số, kỹ năng quản lý, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, hợp tác xã và người nông dân (Nguyễn Quang Tin, 2025). Chính sách hỗ trợ kỹ thuật cần được thực hiện thông qua mạng lưới khuyến nông dưới sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết hợp giữa tri thức bản địa và công nghệ hiện đại. Đồng thời, cần có các cơ chế đãi ngộ đặc thù nhằm thu hút đội ngũ chuyên gia công nghệ từ Bộ Khoa học và Công nghệ về làm việc tại khu vực nông thôn, tạo ra lực lượng lao động nòng cốt có khả năng làm chủ các công nghệ đổi mới sáng tạo.
Thứ sáu, hoàn thiện cơ chế giám sát, đánh giá và phản hồi chính sách. Để nâng cao hiệu quả và tính thích ứng của chính sách, cần thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá và phản hồi chính sách dựa trên bộ chỉ số thống nhất và dữ liệu đáng tin cậy. Cơ chế này cần được lồng ghép ngay từ khâu xây dựng chính sách, bảo đảm việc theo dõi tiến độ, đánh giá tác động kinh tế - xã hội - môi trường và điều chỉnh chính sách kịp thời. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp trong thu thập, báo cáo và công bố dữ liệu giữa các cơ quan liên quan, qua đó nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong thực thi chính sách. Cơ chế này đảm bảo tính tương tác hai chiều, giúp các chính sách về nông nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo luôn được cập nhật, thích ứng kịp thời với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và biến động thị trường toàn cầu.
4. Kết luận
Phát triển nông nghiệp xanh gắn liền với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mang tính xu thế, mà đã trở thành yêu cầu sống còn và là mục tiêu chiến lược của ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới. Qua phân tích, có thể thấy mặc dù hệ thống chủ trương của Đảng và Nhà nước đã tạo ra những tiền đề quan trọng, thực tiễn triển khai vẫn còn đối mặt với nhiều "điểm nghẽn" về tính tích hợp chính sách, hạ tầng dữ liệu và nguồn lực thực thi. Cùng với việc hợp nhất và kiện toàn bộ máy quản lý, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Khoa học và Công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc tháo gỡ các rào cản liên ngành để thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh gắn liền với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành công của chiến lược này phụ thuộc vào việc chuyển dịch từ tư duy sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp dựa trên tri thức số, trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là hạt nhân đổi mới và nông dân là chủ thể của quá trình chuyển đổi bền vững. 
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Green agricultural development policy in association with innovation and digital transformation: Current status and solutions
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Abstract:
In the context of climate change and the growing demand for sustainable development, green agriculture linked with innovation and digital transformation has become an inevitable development trend. In Vietnam, although agriculture plays a vital role in the national economy, the sector continues to face challenges related to productivity, environmental impacts, and competitiveness. In recent years, the Government has introduced various policies to promote green agriculture and digital transformation, generating initial positive outcomes. This article clarifies the concept of green agriculture, analyzes the current policy framework for promoting green agricultural development in association with innovation and digital transformation, and proposes comprehensive solutions for building an ecological, modern, and sustainable agricultural sector in Vietnam.
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